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	Quy trình:
ĐỐI SÁNH SO CHUẨN 
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	Ban hành lần: 01

	
	
	Hiệu lực từ  ngày: 01/07/2022

	
	
	Trang/ tổng số trang: 2/4



I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 


- Thực hiện việc so chuẩn, đối sánh nhằm làm rõ hơn nữa những mặt mạnh, ưu điểm và những hạn chế thiếu sót hoặc chưa thực hiện tốt của trường Cao đẳng Sơn La. Từ đó làm căn cứ xây dựng mục tiêu, đề ra biện pháp tổ chức thực hiện để đưa Trường Cao đẳng Sơn La phát triển vững chắc về nhiều mặt.


- Việc so chuẩn, đối sánh phải được thực hiện nghiêm túc, chính xác, kịp thời, phản ánh một cách trung thực các kết quả đạt được của trường Cao đẳng Sơn La nhằm đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan và tiến đến đánh giá ngoài là nhiệm vụ thường xuyên của Nhà trường.


- Để thực hiện được điều này, Nhà trường xây dựng TTQT so chuẩn, đối sánh nội bộ (đảm bảo chất lượng bên trong, là cơ sở, căn cứ để cải tiến chất lượng) với mục đích rõ ràng, mang tính toàn diện, liên tục để hoạch định, điều chỉnh các hoạt động của các đơn vị trong toàn trường và hướng đến nền văn hoá chất lượng trong giáo dục.

Thủ tục qui trình này áp dụng cho tất cả các đơn vị trong toàn trường. 

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

1. Định nghĩa:
1.1. So chuẩn: là quá trình so sánh thực tế chất lượng của nhà trường đối với một lĩnh vực với tiêu chuẩn chất lượng cùng lĩnh vực đã được cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức quản lý chất lượng ban hành hoặc của CSGD khác đã xây dựng được công nhận (đảm bảo khi so sánh các nội dung phải cùng một tiêu chuẩn chất lượng) để xác định những tiêu chuẩn đã đạt được và những tiêu chuẩn cần cải tiến.

1.2. Đối sánh: Là một quá trình phân tích các nội dung đã chọn với chuẩn hoặc với cùng nội dung của một CSGD khác trong hoặc ngoài nước có sự vượt trội về nội dung, từ đó xác định các chính sánh, các giải pháp, các hoạt đồng cụ thể, phù hợp với thực tế nhà trường (dài hạn hoặc ngắn hạn) để cải tiến và nâng cao chất lượng (đạt các tiêu chí của chuẩn hoặc đạt đượng sự tương đồng với cơ sở giáo dục đào tạo đã so sánh). 

1.3. Chất lượng của CSGD là sự đáp ứng mục tiêu do CSGD đề ra, đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục của Luật giáo dục nghề nghiệp, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và của cả nước. 

2. Từ viết tắt:

· CSGD:  Cơ sở giáo dục

· CTĐT: Chương trình đào tạo

· HSMC: Hồ sơ minh chứng 

· KNNQG: Kĩ năng nghề quốc gia
· P.ĐT: Phòng Đào tạo
· P.TC-HC: Phòng Tổ chức - Hành chính
· P. KTCL: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

III. SỬ DỤNG KẾT QUẢ

Kết quả so chuẩn, đối sánh giúp phòng chức năng phân tích, đánh giá, định vị hiện trạng làm căn cứ xác định mục tiêu phát triển, chỉ tiêu và giải pháp kế hoạch nhiệm vụ năm học hàng năm, ưu tiên đầu tư, xác định mục tiêu trung hạn hoặc điều chỉnh chiến lược phát triển... Tổng hợp kết quả so chuẩn, đối sánh của các đơn vị trong trường Cao đẳng Sơn La được sử dụng làm căn cứ cơ sở xây dựng kế hoạch năm học; điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch; phê duyệt ưu tiên đầu tư và nguồn lực cho lĩnh vực nhiệm vụ ưu tiên của các phòng chức năng.
IV. NỘI DUNG
	Lưu đồ
	Nội dung thực hiện và chuẩn chất lượng
	Thực hiện
	Hồ sơ

	
	Nội dung thực hiện
	Chuẩn chất lượng
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	1. Xác định chuẩn đối sánh
· Từ tháng 01 đến tháng 02 hằng năm
· Tùy thuộc vào những mục đích khác nhau nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà trường, BGH, các phòng chức năng lựa chọn lĩnh vực hoạt động cần đối sánh.
· 2. Chuẩn bị dữ liệu
Từ tháng 2 đến tháng 12 hằng năm  
Các đơn vị liên quan chuẩn bị dữ liệu đối sánh.

· 3. Đánh giá theo tiêu chí đối sánh, Báo cáo kết quả đối sánh tại các cuộc họp GB ISO hàng tháng.
· Các đơn vị liên quan so sánh và xác định khoảng cách giữa kết quả hoạt động của nhà trường với các tiêu chí đối sánh, đề xuất phương án cải tiến, lập báo cáo kết quả.
- Tháng 2: So chuẩn với tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao.

· - Tháng 3: So chuẩn với chương trình đào tạo chất lượng cao.

- Tháng 4: So chuẩn đầu ra  CTĐT trình độ cao đẳng với tiêu chuẩn KNNQG bậc 3.

- Tháng 6: So chuẩn CTĐT trình độ trung cấp với tiêu chuẩn KNNQG bậc 2.
- Tháng 7: Báo cáo kết quả ban hành hệ thống tài liệu Đảm bảo chất lượng năm học 2022-2023.
- Tháng 8: So chuẩn đầu ra  CTĐT trình độ cao đẳng với chuẩn đầu ra môn học, mô đun.

- Tháng 9: So chuẩn đầu ra  CTĐT trình độ trung cấp với chuẩn đầu ra môn học, mô đun.

- Tháng 11: So chuẩn đầu ra môn học, mô đun với ngân hàng đề thi trình độ cao dẳng.
- Tháng 12: So chuẩn đầu ra môn học, mô đun với ngân hàng đề thi trình độ trung cấp.
	- Xác định cụ thể các nội dung công việc cần thực hiện trong việc thực hiện đối sánh, so chuẩn.
Các dữ liệu đối sánh được cung cấp đầy đủ theo VB tham chiếu của từng nội dung công việc.
BC của các ĐV tại cuộc họp GB ISO cung cấp đầy đủ thông tin; phân tích tỉ lệ đối sánh, so chuẩn; đề ra phương án cải tiến cụ thể, khả thi.


	BGH 
Các ĐV
Các ĐV
P.TCHC
P.ĐT

P.ĐT

P.ĐT

P.KTCL
P.ĐT

P. ĐT
P.KTCL

P.KTCL
	- TT số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày  08/6/2017 quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN;

- TT số 21/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2018 Quy định xác định chương trình CLC trình độ TC, CĐ
- QĐ số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 phê duyệt khung trình độ quốc gia VN.
- TT số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ TC, CĐ.
Các VB tham chiếu
BC P.TCHC
BC P.ĐT
BC P.ĐT
BC P.ĐT
BC P.KTCL
BC P.ĐT
BC P. ĐT
BC P.KTCL

BC P.KTCL

	


	4. Cải tiến sau đối sánh
Sau khi có kết quả báo cáo so chuẩn, đối sánh của các đơn vị:

- Phòng KT-ĐBCL có trách nhiệm gửi kế hoạch cải tiến chất lượng sau đối sánh tới Ban Giám hiệu, phòng chức năng và các Khoa đào tạo.

- BGH, các phòng chức năng và các khoa đào tạo có các biện pháp cải tiến dựa trên kết quả đối sánh.
	KH cải tiến đảm bảo thời gian, nội dung theo quy định

	P.KTCL

BGH, P.KTCL, P.ĐT, P.TC-HC, các khoa
	KH cải tiến

	
	5. Lưu trữ
Lưu giữ kết quả đối sánh, so chuẩn theo quy định lưu trữ và kiểm soát tài liệu
	Các HS liên quan đảm bảo lưu trữ đúng thời hạn
	Phòng KT-ĐBCL, các phòng chức năng, Các khoa đào tạo
	Tất cả các hồ sơ trên





Công tác chuẩn bị





Báo cáo





Cải tiến





Lưu trữ








